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  Tên: ___________________ 

  Ngày:__________________ 
 

Anh Em Phải Giúp Đỡ Nhau 
 
 

Anh em cùng cha mẹ sinh ra, ví như chân tay. Vui, buồn, sướng, khổ cùng có nhau. 

Có việc gì, phải giúp đỡ lẫn nhau, bảo nhau cùng làm, chớ nên tị nạnh. Khi đã lớn khôn, 

người này ốm đau, hoạn nạn, người kia phải cứu giúp. 

 

 

 Ngữ Vựng(Vocabulary) 
 UÔN, UI, ANH, OAN 

1. vui (happy): trạng thái tinh thần thoải mái. 

2. buồn (sad) : không được như ý muốn. 

3. tị nạnh (jealous) : ganh tị nhau, ghen ghét nhau. 

4. hoạn nạn (to be in distress) : gặp chuyện chẳng lành, không may. 

5. buôn bán (trade, commerce): mua hàng rồi bán lại kiếm lời. 

6. tủi thân (to feel self-pity): cảm thấy buồn về số phận, buồn vì thương thân hoặc vì 

người ta nói nhục đến mình. 

7. hất hủi (to neglect): tỏ thái độ ghẻ lạnh ghét bỏ; bị đối xử tệ. 

8. lanh lợi (smart, quiet, alert): thông minh và nhanh nhẹn. 

9. toan tính (to intend): suy nghĩ, tính toán nhằm thực hiện việc gì,  

10. hân hoan (merry, joyful): vui mừng lắm, rất là vui vẻ sung sướng. 

11. âm thanh (sound): tiếng do một vật gì rung phát ra. 

12. khổ (unhappy,miserable): quá khó khăn, thiếu thốn về vật chất hay bị đau đớn về 

tinh thần. 

13. Sướng(satisfied): được đầy đủ thoải mái về vật chất. 
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  Tên: ___________________ 

  Ngày:__________________ 
 

Tục Ngữ 
Máu chảy, ruột mềm. 

(The call of blood draws people together.) 

 

Học Thuộc Lòng 

Giúp đỡ anh chị em 
Anh em cùng giọt máu đào, 

Cùng nhau thân thiết khác nào tay chân. 

“Chị ngã thì em phải nâng, 

Chớ đừng chị ngã, em bưng miệng cười” 

 

 

============================================================= 

 Reminder: Các em ôn lại Bài 15, 16, 17, 18 cho tuần tới (03/03/07) sẽ 

có QUIZ IV 
1. Chính tả (spelling) 

2. Câu hỏi trong bài (question and answers) 

3. Ngữ vựng (vocabulary) 

4.  Đặt câu (complete sentences)  

5. Điền vào chỗ trống (filling blank) 
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  Tên: ___________________ 

  Ngày:__________________ 
 

Bài Tập  
 

 Câu Hỏi :  Em hãy trả lời những câu hỏi sau đây:    
1. Tình anh em ví như gì ? 

__________________________________________________________________ 

2. Có việc anh em phải thế nào ? 

_________________________________________________________________ 

3. Anh em khi có người hoạn nạn, người kia phải thế nào ? 

__________________________________________________________________ 

4. Trong gia đình em có mấy anh chị em ? 

__________________________________________________________________ 

5. Thế nào là anh chị em “trên thuận, dưới hòa”? 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 Tập Làm Văn: Các em hãy đặt câu với các từ ngữ sau đây:  
1. tị nạnh 

__________________________________________________________ 

2. hoạn nạn 

_________________________________________________________________ 

3. buồn 

__________________________________________________________________ 
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  Tên: ___________________ 

  Ngày:__________________ 
 
4. vui 

__________________________________________________________________ 

 

 

 Các em hãy chọn đúng chữ thích hợp cho những câu sau đây: 

 Filling Blank: pick the words on the list below to complete sentences.  

 
buôn bán, tủi thân, hất hủi, lanh lợi, toan tính, hân hoan, âm thanh 

 
 

1. Do hoàn cảnh Minh phải bỏ học. Nhìn bạn bè hớn hở đến trường, Minh rất 

__________  __________. 

2. Thấy ba ngồi hằng giờ trên bàn với miếng giấy chi chít những con số, Tâm đoán là 

ba đang __________  __________ làm một việc gì quan trọng lắm. 

3. Vì không có vốn, Dì Tư chỉ __________  _________ nhỏ để kiếm sống hàng ngày. 

4. Tiếng gió thổi, tiếng sóng vỗ tạo thành một ________  ___________ rất khó diễn tả 

khi em ngủ trong lều gần biển ở kỳ trại hè vừa qua. 

5. Sau ba tháng hè, các em học sinh lớp sáu lại _______ ______ cấp sách đến trường. 

6. Tâm được mọi người cho là __________  _________ nhất trong tất cả anh chị em. 

7. Hoàn cảnh nghèo, Tân phải đi giúp việc cho gia đình Ông Tư để tối đi học thêm 

nên thường bị mấy đứa con chủ nhà _________  _________ và gây chuyện. 
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